Họ và tên:........................................................................
Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
1. Trong phép cộng: 15 + 24 = 39 , số 24 được gọi là 
	A, Số hạng
	B, Hạng 
	C, Tổng 


[bookmark: _GoBack]2. Trong phép trừ: 53 - 31 = 22 , số 53 được gọi là
	A, Số trừ
	B, Số bị trừ 
	C, Hiệu 


3.Hiệu của 45 và 33 là 
	A, 12
	B, 78 
	C, 21 


4.Đề xi mét là  đơn vị  để đo...
	A, Độ dài
	B, Cân nặng 
	


5. Một gang tay của mẹ đo được khoảng ...
	A, 2dm
	B, 2cm
	C, 20dm


Phần trình bày bài làm :
Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng các số hạng lần lượt là :
	42 và 36
…………….
…………….
…………….
	20 và 38
…………….
…………….
…………….
	52 và 25
…………….
…………….
…………….
	8 và 41
…………….
…………….
…………….


Bài 2. Cho các số : 17, 71, 42, 24, 63, 36, 98, 89.
     a) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé :…………………………………………………
     b) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………………………………
Bài 3:      a) Liền trước số 100 là ...                  c) Liền sau số 78 là ...
                b) Liền sau số 39 là ...                       d) Liền trước số 41 là ...
Bµi 4: Sè?
	40 cm = ............. dm
	3 dm = ..................cm
	10 dm = ....................cm

	60 cm = ............. dm
	5 dm = ..................cm
	100 cm = .................dm


Bài 5: Tính:
24 cm – 13 cm = ...         14 dm + 35 dm  = ...           50 + 10 + 10 = ...
44 cm – 2 cm  = ...            9 dm + 50 dm  = ...           16 – 0 + 3     = ...
Bài 6: >, <, = ?
45 – 24 ...  17 + 10  ;                                32 + 16 ...  20 + 28
24 + 35  ... 56 – 36  ;                                37 – 17 ...  56 – 36
 6  +  4  ....  7 +  2    ;                               10 -  2    ...  10 – 1
Bài 7: Số?
18  <   ...  < 20     ;       98 <  ...  < 100        ;           62  <  ...  < .... < 65
1. Một đoạn thẳng dài 1dm. Kéo dài đoạn thẳng đó  thêm 2 cm. Hỏi đoạn thẳng đó dài tất cả bao nhiêu xăng-ti-met?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Một băng giấy dài 96cm, em cắt bỏ đi 2dm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu 
xăng-ti-met?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Dũng có 68 viên bi. Hùng cho Dũng 20 viên bi. Hỏi Dũng có tất cả bao nhiêu viên bi?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Lan có 47 que tính, Lan cho Mai 21 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: a) Số hình tam giác có ở hình vẽ sau là:

                                                               A. 3                              C. 5

                                                               B . 4                             D. 6



          b) Có ...... hình chữ nhật

	
	


	



